
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN M'DRẮK

2. Địa chỉ: Số 246 Nguyễn Tât Thành, thị trấn M'Drắk, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (Nếu có)

Ghi chú

1 Lê Thị Thủy 002354/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Giám đốc- Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa 

2 Y San Dra Byă 0004053/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Phó Giám đốc- Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

3 Võ Trọng Phúc 0005560/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Phó Giám đốc- Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa

4 Phạm Văn Phú 007252/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Siêu âm; 

Khám lâm sàng tâm thần và đọc điện não

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ CKI, Trưởng khoa khám 

bệnh kiêm phó phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ

5 Y Thanh Mlô 002355/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh nhi khoa, truyền nhiễm

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ CKI, Phó trưởng khoa 

khám bệnh

6 Niê Thị Lai 006846/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội-Nhi
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sỹ  Khoa Khám bệnh

7 H Duyên Byă 0004057/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sỹ  Khoa Khám bệnh

8 Hoàng Thị Hòa 002295/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng trưởng; Khoa Khám 

bệnh

9 Dương Thị Lợi 002293/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên  Khoa Khám 

bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữ bệnh: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ và 7 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

A. TRUNG TÂM Y TẾ



10 Nguyễn Thị Nga 002333/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh viên  Khoa Khám bệnh

11 Nguyễn Thị Hiền 002328/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh viên  Khoa Khám bệnh

12 Nguyễn Thị Vân 007575/ĐL-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên  Khoa Khám 

bệnh

13 Nguyễn Trọng Pháp 002367/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên  Khoa Khám 

bệnh

14 Võ Thị Lan My 006587/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015- 

Điều dưỡng nha khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng  Khoa Khám bệnh

15 H Luê Niê 010654/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng Khoa Khám bệnh

16 Trần Quang Khánh 002364/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng; Khám bệnh chữa bệnh nội khoa và nội 

soi tiêu hóa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

BS CKI TMH, Trưởng phòng Tổ 

chức hành chính

17 Đậu Thị Hà 002284/ĐL-CCHN Khám chữa bệnh về Nhãn khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

BS chuyên khoa sơ bộ mắt , Phó 

trưởng khoa Khám bệnh

18 Lê Thế Dũng
0002310/ĐL-CCHN; 

99/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám, điều trị 

bệnh ngoại khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sĩ Khoa Ngoại  tổng hợp

19 H Ninh Byă 002361/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản - Phụ- 

KHHGĐ; khám bệnh, chữa bệnh khoa Ngoại

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ CKI, Phó trưởng khoa 

CSSKSS

20 Nguyễn Thị Thu Hòa

002347/ĐL-CCHN; 

003366/A002/CC-

ĐTNL

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; 

Cấy chỉ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ; Khám, điều trị bệnh nhân 

bằng phương pháp YHCT tại 

khoa Khám bệnh

21 Phạm Xuân Thủy 002363/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại; 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản - phụ- 

KHHGĐ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Trưởng khoa Ngoại tổng hợp- 

BSCKI kiêm trưởng phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ

22 Nguyễn Viết Ninh 002359/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê- 

Hồi sức; khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa và 

sản phụ khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp- 

BS



23 Đặng Ngọc Tuấn

002285/ĐL-CCHN; 

210806/CB-ĐHYHN-

TTĐT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Gây mê hồi sức
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sĩ  khoa Ngoại tổng hợp

24 Trần Thị Kim Dung 002326/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại 

tổng hợp

25 Đỗ Thị Lưu 002299/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa Ngoại tổng hợp

26 H' Đuế Byă 002314/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên khoa ngoại tổng 

hợp

27 Nguyễn Hữu Dũng 004992/ĐL-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ khoa ngoại tổng hợp

28 H' Rok Niê 002316/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên khoa ngoại tổng 

hợp

29 Hoàng Viết Thành 002336/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên X quang

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Kỹ thuật viên khoa ngoại tổng hợp

30 Hà Thị Huyền 003554/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên khoa ngoại tổng 

hợp

31 Nguyễn Thị Hoàng Phi Yến 002291/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên khoa ngoại tổng 

hợp

32 Phạm Thị Hương 0004983/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên khoa ngoại tổng 

hợp

33 Nguyễn Thị Mỹ Linh 002372/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên khoa ngoại tổng 

hợp

34 H Xoan Niê 005671/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên khoa ngoại tổng 

hợp



35 Ngô Quang Vinh 002373/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản - Phụ- 

KHHGĐ; khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Trưởng khoa CSSKSS- BSCKI 

36 Bạch Thành Sang 009180/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
BS CKI sản Khoa CSSKSS

37 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 002331/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh trưởng khoa CSSKSS

38 Nguyễn Thị Lý 002329/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh viên  khoa CSSKSS

39 Võ Thị Lệ Bé 002325/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh viên  khoa CSSKSS

40 Nguyễn Thị Xuân Hương 002324/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh viên  khoa CSSKSS

41 Phan Thị Hoài 002334/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh viên  khoa CSSKSS

42  Trần Thị Ngọc Mai 007761/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh viên  khoa CSSKSS

43 Đặng Thị Ngọc Diễm 004984/ĐL-CNHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh viên  khoa CSSKSS

44 Phạm Thị Hoà 002327/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh viên  khoa CSSKSS

45 Phan Đức Thuận 002356/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Nội 

khoa, truyền nhiễm; Hồi sức cấp cứu

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

BS CK1, trưởng khoa Hồi sức cấp 

cứu

46 H' Bởi KPă 008299/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu

47 Hồ Thị Yến Nhi
008441/ĐL-CCHN; 

282/DHCK-Q1

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Hồi sức cấp 

cứu

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu

48 Nguyễn Thị Ái Vân 002294/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng trưởng, Khoa Hồi sức 

câp cứu



49 Nguyễn Thị Huyền 002304/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp 

cứu

50 Hoàng Thị Mạch 002305/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp 

cứu

51 Nguyễn Thị Tươi 0005389/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp 

cứu

52 H Zuên Byă 002297/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp 

cứu

53 Đặng Hữu Trung 002368/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp 

cứu

54 Phạm Thị Hoài Thu 008667/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp 

cứu

55 Y Noen Niê 002357/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh nhi khoa, truyền nhiễm

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

BS CK1, Phó phụ trách khoa Nội 

nhi nhiễm

56 Y Niết Niê 002358/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; nhi khoa; 

truyền nhiễm

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sĩ khoa Nội nhi nhiễm

57 H'Er Byă 0004041/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh nhi khoa, truyền nhiễm

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sĩ khoa Nội nhi nhiễm

58 Võ Thị Nguyệt 002301/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng trưởng khoa Nội nhi 

nhiễm

59 Trần Thị Hương 002296/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa Nội nhi nhiễm

60 Trần Thị Hoa 002303/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa Nội nhi nhiễm



61 Nguyễn Thị Vân 002306/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa Nội nhi nhiễm

62 Tô Thị Quỳnh 006640/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa Nội nhi nhiễm

63 H Luyn Knul 007719/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa Nội nhi nhiễm

64 H' Ngoen Niê 009283/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa Nội nhi nhiễm

65 Nguyễn Phan Thu Uyên 010521/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa Nội nhi nhiễm

66 Nguyễn Văn Hùng 010646/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa Nội nhi nhiễm

67 Trần Ngọc Thảo Vân 010799/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng khoa Nội nhi nhiễm

68 Nguyễn Thị Tâm 002350/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Lương y - Phó phụ trách khoa 

YHCT-PHCN

69 Nguyễn Thị Thơm 002349/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; 

Vật lý trị liệu - Phụ hồi chức năng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sỹ- Khoa YHCT & PHCN

70 Nguyễn Thị Oanh 002346/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điễu dưỡng trưởng; Y sỹ khoa 

YHCT-PHCN

71 H' Zen Ksơr 002344/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ Khoa YHCT-PHCN

72 Nguyễn Thị Thanh 002345/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ Khoa YHCT-PHCN

73 Nguyễn Thị Hàn Ni 002371/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Kỹ thuật viên Khoa YHCT-PHCN



74 Mai Văn Tình 002348/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ Khoa YHCT-PHCN

75 Hoàng Trọng Bách 009479/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ y học cổ truyền Khoa YHCT-

PHCN

76 Nguyễn Thanh Hải 002335/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên xét nghiệm

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Thạc sĩ. Trưởng khoa Xét nghiệm 

- CĐHA

77 Trần Thị Cảm Thương 0003609/ĐL-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

KTV trưởng khoa  Xét nghiệm - 

CĐHA

78 Y Tuyên Niê 006643/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;Siêu âm tổng 

quát, điện tim

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sỹ siêu âm, điện tim  khoa  

Xét nghiệm - CĐHA

79 Nguyễn Văn Đạt

008688/ĐL-CCHN;

64/2021-B49; 16/QĐ-

TTYT

Chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh;Đo điện não 

và đọc điện não; Điện tim

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sỹ siêu âm, điện tim, đo và 

đọc điện não đồ  khoa  Xét 

nghiệm - CĐHA

80 Nguyễn Văn Hiệp 002342/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên X quang

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên  khoa  Xét nghiệm - 

CĐHA

81 Đào Vinh Quang 002370/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên hình ảnh Y học

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên  khoa  Xét nghiệm - 

CĐHA

82 Bùi Văn Cường 0003817/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên hình ảnh Y học

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên  khoa  Xét nghiệm - 

CĐHA

83 Nguyễn Thị Kim Ánh 002337/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên xét nghiệm

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên  khoa  Xét nghiệm - 

CĐHA

84 Đoàn Văn Toản 002338/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên xét nghiệm

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên  khoa  Xét nghiệm - 

CĐHA

85 Mai Thị Hoài 009347/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên xét nghiệm

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên  khoa  Xét nghiệm - 

CĐHA

86 Hồ Thị Bích Diễm 008446/ĐL-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng  khoa  Xét nghiệm - 

CĐHA

87 Phạm Hữu Tứ
18299/CCHN-D-SYT-

ĐL
Dược sỹ đại học

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Dược sĩ, Phó trưởng phòng Tổ 

chức hành chính

88 Nguyễn Thị Nhung 002302/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạnh 

viên chức điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Phòng tổ chức hành chính

89 Trịnh Thị  Phương Nga 008966/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Nhân viên phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ



90 Nguyễn Văn Diễm 002311/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Nhân viên phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ

91 Nguyễn Thị Hạnh.. 0004052/ĐL-CNHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ, Phó trưởng khoa Kiểm 

soát bệnh tật và HIV/AIDS

92 Nguyễn Văn Hữu 0004065/ĐL-CNHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

93 Nguyễn Tiến Quân 002151/ĐL-CNHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

94 Trần Quang Anh 008702/ĐL-CNHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ - CK YHCT

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

95 Đoàn Văn Hoài 0005157/ĐL-CNHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

96 Võ Thị Mai Hương 0004908/ĐL-CNHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng khoa kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS

97 Phạm Xuân Trường 0004066/ĐL-CNHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

98 Lâm Võ Tú Nhi
19093/CCHN-D-SYT-

ĐL
Dược sĩ Cao đẳng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Nhân viên khoa kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS

99 Đặng Thị Hà My 007943/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

100 Y Rô Niê 0004050/ĐL-CNHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

101 Y Dương KSơr 0004025/ĐL-CNHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ khoa Y tế công cộng - Dinh 

dưỡng

102 Nguyễn Thị Mai 0004033/ĐL-CNHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ, Phó phụ trách khoa  Y tế 

công cộng - Dinh dưỡng

103 Y Cường Ksơr 0004058/ĐL-CNHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

 Điều dưỡng khoa Y tế công cộng - 

 Dinh dưỡng



104 Nguyễn Thị Nguyệt 0004068/ĐL-CNHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

 Điều dưỡng khoa Y tế công cộng - 

 Dinh dưỡng

105 Đỗ Thị Hà 0004064/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

 Hộ sinh, khoa Y tế công cộng - 

Dinh dưỡng

106 Phạm Lê Thủy Tiên 008462/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

 Y sỹ khoa Y tế công cộng - Dinh 

dưỡng

107 Hoàng Thị Mai Nga 0004014/ĐL-CNHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

 Y sỹ khoa Y tế công cộng - Dinh 

dưỡng

108 Y Jú Du 0004461/ĐL-CNHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sĩ, Trưởng khoa ATVSTP

109 Nguyễn Thị Hạnh 0004069/ĐL-CNHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Kỹ thuật viên khoa ATVSTP

110 Trần Thị Lương 002320/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 41/2005/TT-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng .Trưởng phòng Dân số

111 Trần Thị Nhung 007181/ĐL-CNHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ phòng Dân số

112 Ngô Thị Thương 0004071/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng phòng Dân số

113 Nguyễn Thị Hoa 0004067/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Phó phòng điều dưỡng - Y sỹ

114 Võ Thị Tâm 0004070/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh viên

115 Lê Thị Thủy.. 002330/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh viên

116 Nguyễn Thị Huyền
19342/CCHN-D-SYT-

ĐL
Dược sĩ đại học

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Dược sĩ. Trưởng khoa Dược - 

VTTTBYT

117 Lương Trung Quang 01683/ĐL-CCHND Dược sĩ đại học
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Dược sĩ. Phó khoa Dược - 

VTTTBYT



118 Y Dăm Vichia Niê
18305/CCHN-D-SYT-

ĐL
Dược sĩ đại học

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ khoa Dược - VTTTBYT

119 Vũ Thị Ngọc Hà
18302/CCHN-D-SYT-

ĐL
Dược sĩ Trung cấp

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ khoa Dược - VTTTBYT

120 Nguyễn Thị Ngoan
18306/CCHN-D-SYT-

ĐL
Dược sĩ Trung cấp

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ khoa Dược - VTTTBYT

121 Đặng Thị Ngọc My 01588/ĐL-CCHND Dược sĩ Trung cấp
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ khoa Dược - VTTTBYT

122 Trần Thị Hải Diễm
20236/CCHN-D-SYT-

ĐL
Dược sĩ Cao đẳng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ khoa Dược - VTTTBYT

123 Trần Anh Thư
0556/CCHN-D-SYT-

ĐNA
Dược sĩ Cao đẳng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ khoa Dược - VTTTBYT

124 H' Đi Na Niê
23249/CCHN-D-SYT-

ĐL
Dược sĩ Cao đẳng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ khoa Dược - VTTTBYT

125 Lê Thị Nghĩa 002290/ĐL-CNHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng. Phó phụ trách khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

126 Nguyễn Xuân Hòa 006685/ĐL-CNHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y sỹ 

quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

127 Hồ Thị Thu 002318/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

128 Nguyễn Văn Lâm 002312/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng phòng Tài chính kế 

toán

129 Phạm Công Lệ 008687/ĐL-CNHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ. Trưởng trạm Y tế thị trấn 

M'Drắk

130 Trần Thị Hiền 0004013/ĐL-CNHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh trạm Y tế thị trấn M'Drắk

131 Vũ Thị Thanh Hoa 007580/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của y sỹ theo 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, bộ Nội vụ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ trạm Y tế thị trấn M'Drắk

B. TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN



132 Lê Thị Hồng Hạnh 0004015/ĐL-CNHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng trạm Y tế thị trấn 

M'Drắk

133 Bùi Thị Hạnh 0004072/ĐL-CNHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh trạm Y tế thị trấn M'Drắk

134 Lê Nguyễn Diễm Ly 0008192/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên trạm Y tế thị trấn 

M'Drắk

135 H Ruoelin Niê Kđăm '006831/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng trạm Y tế thị trấn 

M'Drắk

136 Nguyễn Thị Huyền
23204/CCHN-D-SYT-

DL
Cao đẳng Danh hiệu Cử nhân thực hành dược

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ trạm Y tế thị trấn M'Drắk

137 Y Nơm Niê 008010/ĐL-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa; Siêu âm,Điện 

tim

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ. Trưởng trạm Y tế xã Cư 

Prao

138 H Nhan K'sơr 0004039/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Hộ sinh. Phó trưởng trạm Y tế xã 

Cư Prao

139 H' Lan Ksơr 0004040/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng  trạm Y tế xã Cư Prao

140 Nguyễn Thị Thắm 0004037/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 41/2005/TT-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng  trạm Y tế xã Cư Prao

141 H Truyên Ksơr 0004042/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ  trạm Y tế xã Cư Prao

142 Nguyễn Thị Lựu 0004036/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng trạm Y tế xã Cư Prao

143 Y Jĭm Mlô 009585/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm-Cao đảng
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên trạm Y tế xã Cư 

Prao

144 Ksơr Dăm Bô Nga
23209/CCHN-D-SYT-

DL
Cao đẳng Danh hiệu Cử nhân thực hành dược

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ trạm Y tế xã Cư Prao



145 H Thanh Byă 007876/ĐL-CCHN Khám bệnh chữa bệnh nội khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ. Phó trưởng trạm Y tế xã 

Ea Pil

146 Nguyễn Thị Tĩnh 0004017/ĐL-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ sản nhi
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ sản nhi. Phó trưởng trạm Y 

tế xã Ea Pil

147 Trần Thị Mỹ Hạnh 0004027/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng  trạm Y tế xã Ea Pil

148 Nguyễn Thị Thụy 0004019/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh  trạm Y tế xã Ea Pil

149 H Rim Mlô 0004008/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ  trạm Y tế xã Ea Pil

150 Nguyễn Thanh Nam 008117/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ  trạm Y tế xã Ea Pil

151 Trần Thị Thu Hà 006783/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Kỹ 

thuật viên quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Kỹ thuật viên  trạm Y tế xã Ea Pil

152 Nguyễn Thị Tỉnh 002307/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng trạm Y tế xã Ea Pil

153 Vũ Văn Lâm
23205/CCHN-D-SYT-

DL
Cao đẳng Danh hiệu Cử nhân thực hành dược

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ  trạm Y tế xã Ea Pil

154 Y Sếp Kđoh 0004054/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ. Trưởng trạm Y tế xã Ea Lai

155 Y Bình Niê 0005638/ĐL-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa; Siêu âm; Điện 

tim

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ. Phó trưởng trạm Y tế xã 

Ea Lai

156 H' Trinh Kbuôr 0004030/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng  trạm Y tế xã Ea Lai

157 Đinh Thanh Tùng 0004056/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ YHCT trạm Y tế xã Ea Lai



158 Nguyễn Hải Biên 008375/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ y tế, Bộ Nội vụ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ trạm Y tế xã Ea Lai

159 Phạm Lê Hà Tiên 009310/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh trạm Y tế xã Ea Lai

160 Trần Thị Thu
23206/CCHN-D-SYT-

DL
Cao đẳng Danh hiệu Cử nhân thực hành dược

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ  trạm Y tế xã Ea Lai

161 Đặng Quốc Chinh 008685/ĐL-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ. Trưởng trạm Y tế xã 

EaHM'lây

162 Trương Thị Ngân 0004007/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng. Phó trưởng trạm Y tế 

xã EaHM'lây

163 Hồ Tiến Hoàng 002315/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 41/2005/TT-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,0

Điều dưỡng  trạm Y tế xã 

EaHM'lây

164 Phạm Thị Hồng Yến 0004007/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 41/2005/TT-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng  trạm Y tế xã 

EaHM'lây

165 Y Khoa Ksơr 008964/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ y tế, Bộ Nội vụ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ  trạm Y tế xã EaHM'lây

166 Lê Thị Luyến 0004074/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng  trạm Y tế xã 

EaHM'lây

167 Dương Thị Sáu 0004062/ĐL-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ sản nhi
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ  trạm Y tế xã EaHM'lây

168 Lê Đức Anh
23270/CCHN-D-SYT-

DL
Cao đẳng Danh hiệu Cử nhân thực hành dược

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ  trạm Y tế xã EaHM'lây

169 H Yên Niê 007816/ĐL-CCHN Khám bệnh chữa bệnh nội khoa; Siêu âm
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ. Trưởng trạm Y tế xã 

Krông Jing



170 Nguyễn Thị Lành 0004046/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh trạm Y tế xã Krông Jing

171 Nguyễn Thị Thu Hoài 0004047/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng. Phó trưởng trạm Y tế 

xã Krông Jing

172 Lê Thị Thu 0004044/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ YHCT trạm Y tế xã Krông 

Jing

173 Nguyễn Tiến Dũng 0006409/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của y sỹ theo 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ trạm Y tế xã Krông Jing

174 Nguyễn Thị Bích Hảo 002323/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh trạm Y tế xã Krông Jing

175 Dương Thị Huyền Trang 0004806/ĐL-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên xét nghiệm trạm Y 

tế xã Krông Jing

176 Nguyễn Khôi 114/08/CCHND Dược sỹ đại học
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sỹ trạm Y tế xã Krông Jing

177 Y Ma Niê 0004462/ĐL-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa; Siêu âm; Điện 

tim

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sỹ trạm Y tế xã EaMdoal

178 Nguyễn Thị thắm 0004061/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng. Trưởng trạm Y tế xã 

EaMdoal

179 Võ Văn Bàng 0006627/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của y sỹ theo 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ trạm Y tế xã EaMdoal

180 Hoàng Thị Hiền 0004909/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh trạm Y tế xã EaMdoal

181 Hồ Viết Kim 0004059/ĐL-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên xét nghiệm trạm Y 

tế xã EaMdoal

182 Hồ Thị Phương 008967/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của y sỹ theo 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, bộ Nội vụ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ trạm Y tế xã EaMdoal

183 Trương Đình Dũng
18382/CCHN-D-SYT-

ĐL
Dược sĩ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ trạm Y tế xã EaMdoal



184 Đinh Thị Thu Huyền 006983/ĐL - CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ trạm Y tế xã EaMdoal

185 Bùi Thị Thủy 002366/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; Nhi khoa, 

Truyền nhiễm; siêu âm; điện tim

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ. Trưởng trạm Y tế xã Ea 

Riêng

186 Võ Thị Hoàn 0004024/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng  trạm Y tế xã Ea 

Riêng

187 Hoàng Thị Lệ Mỹ 0004023/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ  trạm Y tế xã Ea Riêng

188 Nguyễn Thị Hạnh 0004910/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ trạm Y tế xã Ea Riêng

189 Lê Phạm Linh Giang 007015/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghệ nghiệp kỹ thuật y

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên XN  trạm Y tế xã 

Ea Riêng

190 Đặng Thị Hảo 006403/BĐ-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015.

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng trạm Y tế xã Ea Riêng

191 Trần Thị Hồng 002369/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ trạm Y tế xã Ea Riêng

192 Lê Thị Lâm Anh
23297/CCHN-D-SYT-

ĐL
Dược sĩ Trung cấp

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ  trạm Y tế xã Ea Riêng

193 H Mích Niê 0004043/ĐL-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa; Siêu âm; Điện 

tim

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ Trưởng trạm Y tế xã Cư 

Mta

194 Nguyễn Thị Thúy 0004463/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Hộ sinh  trạm Y tế xã Cư Mta

195 H Priếp Ayũn 0004465/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng  trạm Y tế xã Cư Mta

196 Nguyễn Thị Thu Hà 0005482/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng  trạm Y tế xã Cư Mta

197 Nguyễn Thị Phương Liên 0005350/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ  trạm Y tế xã Cư Mta

198 Trần Văn Vũ 007311/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

cquy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y - Xét nghiệm Y học

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên XN trạm Y tế xã Cư 

Mta



199 Lê Đình Lọc 0005884/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ  trạm Y tế xã Cư Mta

200 Trần Thị Ngọc Tú
23208/CCHN-D-SYT-

DL
Cao đẳng Danh hiệu Cử nhân thực hành dược

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ  trạm Y tế xã Cư Mta

201 Hồ Đức Hành

008686/ĐL-CCHN; 

Số hiệu 0059521, số 

vào sổ 

TTN/CK1/2022/005

Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa (CKI)
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ CKI Trưởng trạm Y tế xã 

Cư Króa

202 Hồ Thị Thảo 0004029/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều ưỡng. Phó trưởng trạm Y tế 

xã Cư Króa

203 Y Bon Mlô 0004073/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng trạm Y tế xã Cư Króa

204 Trần Thị Thúy Hoa 0004031/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Y sỹ đa 

khoa

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ trạm Y tế xã Cư Króa

205 Vũ Thị Anh Đào
23203/CCHN-D-SYT-

DL
Cao đẳng Danh hiệu Cử nhân thực hành dược

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ trạm Y tế xã Cư Króa

206 H'Delly Niê 008355/ĐL-CNHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng trạm Y tế xã Cư Króa

207 Hàn Văn Tài 10770/ĐL-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Kỹ thuật xn trạm Y tế xã Cư Króa

208 Vi Văn Đài 0004028/ĐL-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa; Siêu âm; Điện 

tim

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ CKI. Trạm trưởng trạm Y 

tế xã Krông Á

209 Trịnh Thị Thu Thảo 0004009/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Hộ sinh. Phó trạm trưởng trạm Y 

tế xã Krông Á

210 Nguyễn Thị Nhâm 0004010/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng trạm Y tế xã Krông Á

211 Y Brơm Mdang 002341/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên xét nghiệm

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Kỹ thuật xn trạm Y tế xã Krông Á

212 Sao Wăn Thơm
23210/CCHN-D-SYT-

DL
Dược sĩ Trung cấp

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ trạm Y tế xã Krông Á

213 Y Nghin Niê 0004077/ĐL-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa; Siêu âm; Điện 

tim

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Bác sĩ. Trưởng trạm Y tế Ea Trang



214 Nguyễn Thị Nhuần 002152/ĐL-CNHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Điều dưỡng. Phó trạm trưởng 

trạm Y tế xã Ea Trang

215 Trương Thị Mỹ Linh 008965/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ y tế, Bộ Nội vụ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Y sỹ  trưởng trạm Y tế xã Ea 

Trang

216 H Điệp Kbuôr 0004256/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Điều dưỡng trạm Y tế xã Ea Trang

217 H Phượng Niê
23281/CCHN-D-SYT-

DL
Cao đẳng Danh hiệu Cử nhân thực hành dược

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ trạm Y tế xã Ea Trang

218 H Phanh Niê 0004034/ĐL-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa; Siêu âm, Điện 

tim

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Bác sĩ. Phó phụ trách trạm Y tế xã 

Cư San

219 Vàng Seo Lìn 010045/ĐL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB thông thường 

theo QĐ tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ QQD mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ YHDP, y sỹ.

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ trạm Y tế xã Cư San

220 Hoàng Thị Quỳnh Nga 0007145/ĐL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ y tế, Bộ Nội vụ

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Y sỹ trạm Y tế xã Cư San

221 Y Noir Niê Kdăm 009519/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên XN trạm Y tế xã Cư 

San

222 Trương Thị Hiền
23273/CCHN-D-SYT-

DL
Cao đẳng Danh hiệu Cử nhân thực hành dược

7h - 11h30;  13h30 -

17h00, T2,3,4,5,6
Dược sĩ trạm Y tế xã Cư San

M'Drắk, ngày           tháng 6 năm 2024

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Thủy
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